
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ LỚP HỌC GIẢNG ĐƯỜNG A 
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A54 A53 A52 A51 WC 

Sáng 
K22 

QTKD B 
Sáng 

K22  

KINH TẾ 
Sáng 

K22 

TCNH A 
Sáng 

K20  

CNTT A 
 

Chiều 
K21 

TCNH 
Chiều 

K21  

KẾ TOÁN C 
Chiều 

K21 

KẾ TOÁN B 
Chiều 

K21 

CNTT A 

WC 

A44 A43 A42 A41 WC 

Sáng 
K20 

TCNH 
Sáng K22 QTKD A Sáng 

K22 

KẾ TOÁN A 
Sáng 

K22  

CNTT C 
 

Chiều 
K19 

TCNH 
Chiều K21 QTKD A Chiều 

K22 

KẾ TOÁN E 
Chiều 

K21  

CNTT B 

WC 

A34 A33 

P
h
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 A32 A31 

WC 
Sáng 

K20 

QTKD 

A 
Sáng 

K22 KẾ 

TOÁN 

D 
Sáng K20  

KẾ TOÁN A Sáng K22  

KẾ TOÁN C 

Chiều K19 

K.TẾ Chiều 
K19 

QTKD 

B 
Chiều K19   

KẾ TOÁN C Chiều K19  

QTKD A 

WC 

A23 A22 

Thông tầng 
Lối 

đi 

A21 

WC Sáng 
K20 KẾ 

TOÁN D 
Sáng 

K20 KẾ 

TOÁN B 
Sáng K20 KẾ TOÁN C 

Chiều 
K21 KẾ 

TOÁN A 
Chiều 

K19 KẾ 

TOÁN B 
Chiều K19 KẾ TOÁN A 

Lối 

đi 
Sảnh 

A12 A11 WC 

Sáng 
K20 

Cơ khí 
Sáng K19 

Thú y 
(DỰ 

PHÒNG) 

 
Chiều 

K21 

Cơ khí 
Chiều 
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B55 B54 B53 
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WC 

B52 B51 

Sáng 
K21 

THÚ Y 
Sáng 

K20 

NNTQ A 
Sáng 

K22  

NNTQ M 
Sáng 

K22  

SP ANH 
Sáng 

K20 

NNTQ B 
Sáng 

K22 NN 

ANH C 

Chiều 
K19 

CNTY 
Chiều 

K19 

NNTQ A 
Chiều 

K19 

NNTQ C 
Chiều 

K21  

SP ANH 
Chiều 

K19 

NNTQ B 
Chiều 

K22 

NNTQ P  

B46 B45 B44 B43 

WC 

B42 B41 

Phòng lưu trữ 

khoa KHXH 

Sáng 
K20  

NNTQ E 
Sáng 

K20 

NNTQ D 
Sáng 

K22 

NNTQ F 
Sáng 

K20 SP 

ANH 
Sáng 

K22 

NNTQ H 

Chiều 
K21 

NNTQ C 
Chiều 

K19 

NNTQ D 
Chiều 

K20 

NNTQ C 
Chiều 

K22 

NNTQ L 
Chiều 

K21 

NNTQ H 

B36 B35 B34 B33 

WC 

B32 B31 

Phòng chờ PTN Vật lý PTN Điện - Quang 

Sáng 
K22  

NNTQ G 
Sáng 

K22 

NNTQ E 
Sáng 

K22 

NNTQ D 

Chiều 
K21  

NNTQ G 
Chiều 

K21 

NNTQ E 
Chiều 

K21 

NNTQ D 

B26 B25 B24 B23 

WC 

B22 B21 

Phòng chờ 

Sáng 
K22 

NNTQ C 
Sáng 

K22 
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K22  
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ANH B 
Sáng 
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Chiều 
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ANH 
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K21 

NNTQ B 
Chiều 

K21 

NNTQ A 
Chiều 

K21 NN 

ANH B 
Chiều 

K21 NN 

ANH A 

B16 B15 B14 B13 

WC 

B12 B11 

BM Điều dưỡng 

Trạm Y tế 

Sáng 
K20 NN 

ANH B 
Sáng 

K20 NN 

ANH A PHÒNG TH TIN 

HỌC 

PHÒNG TH 

TIẾNG 2 

PHÒNG TH 

TIẾNG 1 
Chiều 

K22 

NNTQ K 
Chiều 

K19 NN 

ANH A,B 

 

SƠ ĐỒ LỚP HỌC GIẢNG ĐƯỜNG B 
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C55 C54 C53 

L
Ố

I 
Đ

I 

WC 

C52 C51 

Sáng K19  

CƠ KHÍ 

(DỰ 

PHÒNG) 

Sáng 
K22  

CNTT A 
Sáng 

K20  

M.NON 
Sáng 

K22  

KTĐ A 
Sáng 

K22 KẾ 

TOÁN B 
Sáng 

K20 

QTKD B 

Chiều Chiều 
K22  

KTĐ 
Chiều 

K19 

M.NON 
Chiều 

K22  

KTĐ B 
Chiều 

K22  

CƠ KHÍ 
Chiều 

K18 

THÚ Y 

C46 C45 C44 C43 

WC 

C42 C41 

K19 ĐỊA 

K20 DU LỊCH 

Sáng 
K20 

QTDVDL 
Sáng 

K22 ĐIỀU 

DƯỠNG B 
Sáng 

K22 ĐIỀU 

DƯỠNG A 
Sáng K22 VĂN Sáng 

K22 

M.NON 

Chiều 
K21 

QTDVDL 
Chiều 

K21 ĐIỀU 

DƯỠNG B 
Chiều 

K21 ĐIỀU 

DƯỠNG A 
Chiều K19 VĂN Chiều 

K21 

M.NON 

C36 C35 C34 C33 

WC 

C32 C31 

Phòng chờ 

Sáng 
K20 ĐIỀU 

DƯỠNG A 
Sáng 

K22 

TOÁN 
Sáng 

K22 

CNTT D 
Sáng 

K20 

KINH TẾ 
Sáng 

K20  

THÚ Y 

Chiều 
K22 ĐIỀU 

DƯỠNG C 
Chiều 

K19 

TOÁN 
Chiều 

K22 

CNTT B 
Chiều 

K21 

KINH TẾ 
Chiều 

K22 

THÚ Y 

C26 C25 C24 C23 

WC 

C22 C21 

Phòng TH  

Tiểu học 

Sáng 
K22  

T.HỌC C 
Sáng 

K22 

T.HỌC B 
Sáng 

K22 

T.HỌC A 
Sáng 

K20 

T.HỌC B 
Sáng 

K22 

T.HỌC D 

Chiều 
K21  

T.HỌC C 
Chiều 

K21 

T.HỌC B 
Chiều 

K21 

T.HỌC A 
Chiều 

K19 

T.HỌCB 
Chiều 

K19 

T.HỌC A 

C16 C15 C14 C13 

WC 

C12 C11 

Phòng QLSV 
P. THỰC HÀNH 

MÚA 

P. THỰC HÀNH 

KẾ TOÁN 

P.THỰC HÀNH 

 NGÂN HÀNG – 

CHỨNG KHOA 

P. THỰC HÀNH 

BUỒNG 

P. THỰC HÀNH 

BAR 

 

SƠ ĐỒ LỚP HỌC GIẢNG ĐƯỜNG C 
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A35 A36 A37 
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PHÒNG THỰC HÀNH 

TIẾNG 3 

PHÒNG THỰC HÀNH 

TIẾNG 4 

PHÒNG THỰC HÀNH 

MÁY 

A24 A25 A26 A27 

PTH 

THIẾT BỊ ĐIỆN -   

MÁY ĐIỆN 

PTH 

BIẾN TẦN - PLC 

PTH 

ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 

VI ĐIỀU KHIỂN 

PTH 

CƠ KHÍ 

A13 A14 A15.1 A15.2 

PTN 

SINH HỌC  

THỰC NGHIỆM 

PTH  

SINH HỌC 

DI TRUYỀN 

PTH 

SINH HỌC 

GIẢI PHẪU 

PTH 

TIỀN LÂM SÀNG 

 

SƠ ĐỒ LỚP HỌC NHÀ CẦU NỐI GIẢNG ĐƯỜNG A – B 
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B37 B38 B39 
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Sáng 
K20 ĐH  

TIỂU HỌC A 
Sáng K22 NNTQ I PHÒNG  

THỰC HÀNH ĐÀN 

 Chiều 
K22 ĐH QTDVDL 

LỮ HÀNH 
Chiều K22 NNTQ K 

B27 B28 B29 B210 

PTN 

KHOA HỌC  

ĐỘNG VẬT 

PTN 

KHOA HỌC  

THỰC VẬT 

PTN  

HÓA HỌC –  

HỮU CƠ – HÓA LÝ 

PTN 

HÓA HỌC –  

HÓA SINH 

B17 B18 

PTH 

ĐIỀU DƯỠNG 1 

PTH 

ĐIỀU DƯỠNG 2 

 

SƠ ĐỒ LỚP HỌC NHÀ CẦU NỐI GIẢNG ĐƯỜNG B - C 

 

 

 






